
STT Lớp Mã sinh viên Họ lót Tên Ngày sinh Số tiền

1 36H10K03.1 105121603162 Đặng Thị Út 23/10/1989 80000

2 36K08.1 101121608109 Lê Tiến Duy 10/08/1992 100000

3 37H11K08.1-A 115121608177 Dương Vũ Quỳnh Thư 20/01/1989 80000

4 37K02.2 111121302239 Đỗ Thị Mỹ Linh 07/11/1992 80000

5 37K02.2 111121302308 Lý Văn Huân 08/04/1991 80000

6 37K04 111121104115 Hồ Thị Gán 15/07/1990 80000

7 37K06.2 111121006257 Nguyễn Văn Thành 21/10/1993 80000

8 37K08 111121608132 Nguyễn Giang Huy 24/05/1993 80000

9 38K02.1 121121302173 Hoàng Quốc Sơn 21/08/1994 80000

10 38K03.1 121121603157 Lê Thị Thanh Thuận 24/08/1994 80000

11 38K03.2 121121603203 Trương Lê Diệu Anh 06/04/1994 100000

12 38K04 121121601089 Trịnh Văn Mỹ 03/11/1994 80000

13 38K06.2 121121006223 Huỳnh Thị Hồng 24/11/1994 80000

14 38K12 121121312140 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/02/1994 80000

15 38K15.2 121121415206 Đặng Xuân Cường 09/02/1994 100000

16 38K16-CLC 121121601097 Trương Trần Tâm Nguyên 01/01/1994 80000

17 38K21 121121521104 Phan Duy Khánh 10/08/1993 80000

18 39K01.2-CLC 131120000183 Dương Anh Khoa 03/12/1995 100000

19 39K01.2-CLC 131121601108 Lê Phú Cường 23/11/1995 100000

20 39K02 131121302132 Nguyễn Mai Ly 26/03/1995 100000

21 39K02 131121302166 Ngô Thị Diễm Trang 24/06/1994 100000

22 39K02 131121302176 Đặng Thị Vân 22/05/1995 100000

23 39K03 131121603204 Nguyễn Thị Diễm 11/05/1995 80000

24 39K03 131121603260 Lê Khánh Vy 15/09/1994 80000

25 39K03 131121603277 Dương Thị Oanh 16/05/1994 100000

26 39K04 131120000096 Bùi Thị Thùy Vân 18/02/1995 100000

27 39K04 131120000396 Trương Thị Mỹ Giang 10/04/1995 80000

28 39K05 131120000139 Hoàng Thị Thương 11/11/1995 80000

29 39K06.1 131121006113 Nguyễn Thị Thùy Dương 30/04/1995 80000

30 39K06.1 131121006303 Hồ Thị Chi 24/05/1994 80000

31 39K06.2 131121006232 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 16/12/1994 80000

32 39K06.2 131121006297 Alăng Thị Bé 04/05/1993 80000

33 39K06.2 131121006308 Lê Thị Phúc Lợi 05/09/1995 100000

34 39K07 131120000180 Đinh Nguyễn Hoàng Huy 25/09/1995 100000

35 39K07 131120000185 Bùi Thảo Khuyên 11/09/1994 100000
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36 39K07 131121407135 Huỳnh Thị Anh Thủy 12/06/1995 100000

37 39K07 131121407170 Bling Yên 22/02/1994 100000

38 39K08 131121610727 Hồ Thị Kim Thảo 15/05/1995 100000

39 39K12 131121312103 Phan Thị Đại 13/03/1995 100000

40 39K12 131121312117 Trần Thu Nhi 13/10/1995 100000

41 39K12 131121312162 Trần Bích Ngọc 30/06/1995 100000

42 39K13 131121113106 Đặng Thị Ánh Hạnh 18/08/1995 80000

43 39K13 131121113140 Huỳnh Đức Tuấn 23/02/1994 80000

44 39K15 131121415107 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/04/1995 100000

45 39K15 131121415110 Lê Thị Thu Hiền 23/01/1995 100000

46 39K15 131121415112 Nguyễn Thị Huệ 15/02/1995 80000

47 39K15 131121415118 Hồ Nguyễn Hoài Linh 18/12/1995 80000

48 39K15 131121415126 Đỗ Thị Tuyết Nhung 28/10/1995 100000

49 39K15 131121415156 Phan Thị Thanh Vy 11/04/1995 100000

50 39K16 131121316107 Nguyễn Quốc Ái 01/08/1994 100000

51 39K16 131121316114 Lê Khắc Đức Duy 18/11/1995 100000

52 39K16 131121316123 Trần Hữu Hoàn 24/04/1995 100000

53 39K16 131121316127 Huỳnh Thị Phương Kiều 03/08/1995 100000

54 39K16 131121316872 Nguyễn Phương Tây 01/02/1994 100000

55 39K16-CLC 131121316180 Đặng Phạm Thủy Trúc 08/10/1995 100000

56 39K18 131121018111 Trần Thị Đức 14/09/1995 80000

57 39K18 131121018128 Thái Trọng Kiên 27/04/1995 80000

58 39K18 131121018143 Phan Nguyên Ngọc 27/08/1995 100000

59 39K18 131121018176 Hà Mạnh Tường 02/10/1994 80000

60 39K18 131121018209 Hà Thị Nguyệt Linh 05/02/1995 80000

61 39K19 131120000389 Lê Thị Phương Nhi 01/11/1994 100000

62 39K19 131120000397 Phùng Thị Hà 11/03/1995 80000

63 39K19 131121119102 Hồ Thị Duyên 07/09/1995 80000

64 39K21 131121521102 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/02/1995 100000

65 39K22 131120000330 Lê Thị Ngọc Quỳnh Anh 16/04/1995 100000

66 39K22 131120000408 Lê Hồ Công Luận 20/01/1995 100000

67 39K24 131120000014 Lương Thị Hạnh 01/01/1995 100000

68 39K24 131120000290 Trần Vũ Phương Linh 20/10/1995 100000

69 39K24 131120000331 Phạm Đức Anh 05/09/1995 100000

70 41H15K08.1 155121608102 Nguyễn Trường Sang 05/05/1994 80000

71 41H15K08.1 155121608104 Hứa Thị Diệu Trang 15/11/1994 100000

72 41H15K21.1 155121521101 Phan Thị Duy Huyền 01/08/1993 100000


